
Phân loại rác Túi quy định Các loại rác được phép cho vào túi Quy định

Rác không
cháy được,

các loại khác

Quy định khi đổ rác

① Hãy bỏ rác đúng điểm quy định

② Bỏ rác trước 8:00 sáng vào ngày quy định

③ Dùng đúng loại túi quy định

④ Phân loại rác đúng cách

⑤ Buộc chặt miệng túi

⑥ Ghi địa chỉ (khu vực) và tên

⑦ Mỗi lần chỉ được bỏ tối đa 3 túi
    cho mỗi loại rác

Rác không đúng quy định sẽ không được thu gom!
Hãy mang rác về và bỏ lại đúng quy định vào ngày thu gom
tiếp theo.

・Đồ nguy hiểm như thủy tinh vỡ, dao kéo…:
hãy bọc bằng giấy và ghi “KIKEN” (nguy
hiểm)

・Đồ to không cho được  vào túi → Bỏ vào

“rác cồng kềnh”.

Chai/
lọ thủy tinh

・Rửa sạch bên trong.
・Tháo nắp.
・Đồ vỡ hoặc bị bẩn: bỏ vào túi “Rác không
cháy được”.

Rác cồng kềnh
(dán tem màu v

àng)

・“Rác cồng kềnh” là rác có kích thước lớn, không
cho vừa vào túi quy định.
・Hãy dán tem có ghi địa chỉ và họ tên ở nơi dễ nhìn
thấy.
・Được phép vứt các đồ có chiều dài tối đa 2m và
trọng lượng trong mức một người có thể mang được.

・Tháo nắp và nhãn.
・Rửa sạch bên trong.
・Không làm bẹp chai.

Lon/
bình kim loại

・Rửa thật sạch bên trong.
・Đồ bị rỉ sét hoặc bẩn: bỏ vào túi “Rác
 không cháy được (khác)”.
・Bình xịt: dùng hết rồi đục lỗ trước khi bỏ.
・Không làm bẹp lon.

Rác cần tư vấn
Đây là loại rác không được mang ra điểm tập kết.
Khi cần bỏ, hãy liên hệ Phòng Môi trường & Thoát nước – Thành phố Kashima để được hướng
dẫn.

Rác cháy được

・Bỏ các loại rác cháy được.
・Rác nhà bếp: vắt khô, cho vào túi và buộc
chặt.
・Đồ to không cho được  vào túi → Bỏ vào
“rác cồng kềnh”.

Nhựa/
túi ni-lông ・Dù có ký hiệu nhưng nếu bị bẩn thì hãy bỏ

vào túi “rác cháy được”.

Bao bì đựng
/Giấy gói/Hộp

giấy
・Dù có ký hiệu nhưng nếu bị bẩn thì hãy bỏ
vào túi “rác cháy được”.

Chai nhựa PET

←Hãy bỏ rác có ký hiệu này.

←Hãy bỏ rác có ký hiệu này.

Nắp và nhãn đã 
tháo ra hãy bỏ vào 
túi rác “nhựa/túi 
ni-lông”.

←Hãy bỏ rác có ký hiệu này.

Tiếng Việt
(ベトナム語)

Nếu có điều gì chưa rõ, xin liên hệ:
TEL 0954-63-3416
Phòng Môi trường & Thoát nước -
Tòa thị chính Thành phố Kashima

Hướng dẫn xử lý rác của Thành phố Kashima Hành động của 
bạn – Tương lai 
của chúng ta!

Chú ý!

〇〇

△△

Lon đồ uống, lon đồ ăn, bình xịt (spray)

Rác cháy được như rác nhà bếp, giấy, vải...

Vật làm từ nhựa và ni-lông

Giấy gói, hộp giấy có ký hiệu giấy

Chai nhựa PET đã tháo nắp và nhãn

Rác không cháy được (kim loại, đồ sứ, thủy tinh...)

Chai thủy tinh đựng đồ uống / gia vị

Rác có kích thước lớn, không cho vừa vào túi quy định

Điều hòa           Tủ lạnh/Tủ đông Tivi Máy giặt/Máy sấy Máy tính


